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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 09/09/2025 (Thứ Ba)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.5 20:16 00:15
3.5 02:40 06:00
1.5 08:35 12:15
3.6 14:17 17:30
0.8 20:52 00:45
3.5 03:02 06:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 N.Chiến SAWASDEE ATLANTIC 9.9 172 18,051 P/s3 - BNPH 03:00 //0630 A6-08

2 Uy EVER COMMAND 9.8 172 18,658 P/s3 - CL4 12:00 //1300 A2-A5

3 V.Dũng - Duy JOSCO REAL 8 172 18,885 H25 - TCHP 08:00 SR 01-12

4 Đ.Chiến - Hoàn SPIL NIRMALA 10.1 212 26,638 P/s3 - CL4-5 08:30 //1200 A1-A6

5 Sơn - M.Cường YM CERTAINTY 10 210 32,720 P/s3 - CL3 08:30 //1130 A2-A5

6 Nhật - Quyền EVER ORDER 10.4 195 29,116 P/s3 - CL5 12:30 A1-A6

7 Đ.Minh KYOTO TOWER 9.67 172 17,229 P/s3 - BNPH 12:30 //1600 A3-08

8 P.Thùy -
H.Thanh SAWASDEE INCHEON 10 172 18,051 P/s3 - BP7 14:00 Tăng cường

dây A2-A5

9 Kiên SITC KANTO 9.6 172 17,119 P/s3 - CL7 14:00 //1700 A3-A6


